
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 15-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D19_MAR02 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

Ghi 

chú 

1 DH71903036 Ngụy Kiều Nguyệt ánh 7    

2 DH71902074 Nguyễn Văn Cường   

Huỷ kết 

quả thực 

hiện CTXH 

tại P.4, Q.5 

 

3 DH71900078 Nguyễn Phúc Minh Đăng Không nộp hồ sơ 

4 DH71901677 Phan Thị Thu Hà 10    

5 DH71900102 Đặng Thị Kim Hằng Không nộp hồ sơ 

6 DH71902553 Vương Chí Huy   

Huỷ kết 

quả thực 

hiện CTXH 

tại P.4, Q.5 

 

7 DH71903699 Lương Minh Huyền 

Không nộp hồ sơ 

8 DH71900534 Nguyễn Thái Hưng 

9 DH71901309 Trần Thọ Khang   

Huỷ kết 

quả thực 

hiện CTXH 

tại P.4, Q.5 

 

10 DH71903792 Huỳnh Thị Kim Khánh Không nộp hồ sơ 

11 DH71900010 Tăng Diệu Khánh 12    

12 DH71900338 Nguyễn Phước Tuấn Kiệt 6    

13 DH71905022 Nguyễn Thị Thùy Linh 7.5    

14 DH71900448 Nguyễn Lê Trường Luân Không nộp hồ sơ 

15 DH71900688 Nguyễn Phan Trúc Mai 2    

16 DH71904048 Nguyễn Đoàn Thanh Ngân 

Không nộp hồ sơ 

17 DH71900699 Trần Ngọc Mỹ Ngân 

18 DH71904055 Trần Thu Ngân 

19 DH71901793 Trần Minh Nghĩa 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

Ghi 

chú 

20 DH71901100 Chung Phương Ngọc 

Không nộp hồ sơ 

21 DH71901722 Trần Hồng Ngọc 

22 DH71904109 Phan Nguyễn Huỳnh Nguyên 

23 DH71904112 Trần Thị Thảo Nguyên 

24 DH71900432 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 

25 DH71900353 Đoàn Thị Quỳnh Như 

26 DH71900214 Nguyễn Thị Ngọc Như   

Huỷ kết 

quả thực 

hiện CTXH 

tại P.4, Q.5 

 

27 DH71901030 Lê Văn Nước 

Không nộp hồ sơ 

28 DH71900330 Phạm Tấn Phát 

29 DH71904235 Nguyễn Phương Thành Phong   

Huỷ kết 

quả thực 

hiện CTXH 

tại P.4, Q.5 

 

30 DH71904288 Nguyễn Trọng Phương 5    

31 DH71900449 Vũ Thị Thu Phương Không nộp hồ sơ 

32 DH71904308 Trần Chấn Quang   

Huỷ kết 

quả thực 

hiện CTXH 

tại P.4, Q.5 

 

33 DH71900323 Võ Trúc Quỳnh Không nộp hồ sơ 

34 DH71904396 Nguyễn Anh Minh Tài 16    

35 DH71903051 Huỳnh Công Thành 5    

36 DH71904501 Lê Thị Hồng Thẳm Không nộp hồ sơ 

37 DH71900114 Lục Nguyên Thuận   

Huỷ kết 

quả thực 

hiện CTXH 

tại P.4, Q.5 

 

38 DH71900431 Nguyễn Minh Thuận 

Không nộp hồ sơ 39 DH71904597 Trương Thị Thanh Thủy 

40 DH71900356 Phùng Thị Anh Thư 

41 DH71904647 Nguyễn Phùng Minh Tiến 1    



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

Ghi 

chú 

42 DH71900275 Lê Thị Như Trang 

Không nộp hồ sơ 43 DH71904694 Phạm Thị Quỳnh Trang 

44 DH71904702 Huỳnh Phạm Quế Trâm 

45 DH71900400 Nguyễn Thị Huế Trân  

11.5 ngày 

XTN 2021 

bổ sung 

giấy xác 

nhận bản 

chính 

  

46 DH71900694 Đậu Thị Trì Không nộp hồ sơ 

47 DH71900011 Võ Thị Kiều Trinh 4.5    

48 DH71901719 Nguyễn Dương Thanh Tùng 

Không nộp hồ sơ 

49 DH71905040 Đinh Thế Uy 

50 DH71903047 Phùng Thái Vinh   

Huỷ kết 

quả thực 

hiện CTXH 

tại P.4, Q.5 

 

51 DH71904921 Lê Trung Vĩnh 

Không nộp hồ sơ 52 DH71900136 Phạm Quỳnh Ngọc Vy 

53 DH71901756 Hồ Nhật ý 

54 DH71904710 H Trâm Ya 3    

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


